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1. Sự cần thiết phải nghiên cứu, hoàn
thiện phương thức thu hồi tài sản bị thất
thoát, chiếm đoạt không qua thủ tục kết tội

Một là, xuất phát từ bối cảnh quốc tế. 
Công ước Liên hiệp quốc phòng, chống

tham nhũng (UNCAC) đã được thông qua
tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc ngày
31/10/2003 (Nghị quyết 58/4) và chính thức
có hiệu lực vào ngày 14/12/2005. Đặc biệt,
UNCAC đã dành một chương riêng (Chương
V) quy định về thu hồi tài sản tham nhũng.
Tại Điều 51 UNCAC quy định: “Việc hoàn trả
tài sản theo quy định tại chương này là
nguyên tắc căn bản của Công ước và các

quốc gia thành viên sẽ dành cho nhau sự
hợp tác và trợ giúp tối đa trong vấn đề này”.
Tiếp đó, điểm c khoản 1 Điều 54 UNCAC
cũng quy định: “Xem xét tiến hành các biện
pháp cần thiết cho phép tịch thu tài sản mà
chưa có bản án hình sự trong trường hợp
không thể truy tố người vi phạm vì lý do
người này đã chết, lẩn chốn hoặc vắng mặt,
hoặc trong các trường hợp thích hợp khác”.
Mặc dù đây là quy định có tính tùy nghi và
khuyến nghị các quốc gia thực hiện nhưng
trong bối cảnh toàn cầu về phòng, chống

hoàn thiện Quy định về thu hồi tài sản bị thất thoát,
chiếm đoạt không Qua thủ tục kết tội
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Hiện nay, việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt không thông qua thủ tục kết tội đang
được Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Vì vậy, việc làm rõ các hạn chế trong quy định của pháp
luật về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt không qua thủ tục kết tội làm căn cứ để đề xuất
kiến nghị hoàn thiện vấn đề này không chỉ có ý nghĩa khoa học mà còn góp phần trong thực
tiễn phòng, chống tham nhũng và trách nhiệm thực thi pháp luật.
Từ khóa: Thu hồi tài sản; không qua kết tội; qua thủ tục kết tội; phòng, chống tham nhũng. 
The recovery of assets lost or misappropriated without going through conviction procedures
is currently receiving significant attention from the Party and the State of Vietnam. Therefore,
it is crucial to clarify the limitations in the provisions of the law on recovery of such assets
without conviction procedures as a basis for proposing improvements. This has not only
scientific significance but also practical implications for the fight against corruption and the
enforcement of the law.
Keywords: Asset recovery; without conviction procedures; through conviction procedures;
prevent and combat corruption.
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tham nhũng hiện nay, quy định này lại rất
có ý nghĩa, có giá trị tham khảo và ứng dụng
không chỉ cho riêng Việt Nam.

Hai là xuất phát từ chủ trương, đường lối
chỉ đạo của Đảng.

Để tăng cường hiệu quả công tác thu hồi
tài sản tham nhũng, Đảng đã quyết liệt chỉ
đạo: “Xử lý đúng pháp luật, kịp thời, công
khai cán bộ tham nhũng; tịch thu sung công
tài sản tham nhũng, tài sản có nguồn gốc từ
tham nhũng”1; “Trong xử lý tham nhũng
phải xác minh rõ, chính xác tài sản của
người có hành vi tham nhũng; áp dụng kịp
thời các biện pháp thu hồi tối đa tài sản do
tham nhũng mà có trong quá trình thanh
tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét
xử, thi hành án”2; tiếp tục “nâng cao hiệu
quả thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí”3.
Đặc biệt, gần đây nhất, Đảng yêu cầu “rà
soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện
cơ chế, chính sách, pháp luật về thu hồi tài
sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án
hình sự về tham nhũng, kinh tế; cơ chế thu
hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt không
qua thủ tục kết tội”4.

Ba là, xuất phát từ thực tiễn quy định
trong văn bản pháp luật của Việt Nam.

Hiện nay, việc thu hồi tài sản thông qua
thủ tục kết tội đã và đang là biện pháp cơ
bản, được áp dụng nhiều nhất. Mặc dù,
biện pháp này đã mang lại những kết quả
nhất định nhưng tỷ lệ thu hồi tài sản còn
thấp so với tài sản thuộc diện phải thu hồi
chưa đạt hiệu quả như mong đợi. Có nhiều
nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, đặc
biệt là nguyên nhân liên quan đến thể chế,
chính sách, pháp luật. Các văn bản quy
phạm pháp luật hiện hành, kể cả Luật
Phòng, chống tham nhũng, các luật, bộ luật
chuyên ngành, như: Bộ luật Hình sự; Bộ luật
Dân sự; Bộ luật Tố tụng hình sự; Bộ luật Tố
tụng dân sự; Luật Thanh tra, Luật Kiểm

toán... và những quy định của Công ước của
Liên hiệp quốc về chống tham nhũng không
quy định trực tiếp về thu hồi tài sản bị thất
thoát, chiếm đoạt không qua thủ tục kết tội
mà vấn đề này thường được quy định
chung, khái quát trong các chế định, quy
định về thu hồi tài sản tham nhũng, tài sản
do tham nhũng mà có hoặc tài sản có
nguồn gốc từ tham nhũng. 

Mặc dù pháp luật hình sự và pháp luật tố
tụng hình sự hiện hành đã quy định trong
quá trình giải quyết vụ án hình sự, ngay cả
khi người thực hiện hành vi phạm tội chưa
bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật
của tòa án thì việc thu hồi tài sản trong quá
trình giải quyết vụ án hình sự vẫn được thực
hiện qua cơ chế xử lý vật chứng. Tuy nhiên,
dựa vào cơ chế này để thu hồi tài sản liên
quan đến tội phạm trong các vụ án hình sự,
đặc biệt là trong các vụ án hình sự và kinh
tế, tham nhũng vẫn bộc lộ hạn chế, vướng
mắc. Cụ thể:

(1) Pháp luật về thu hồi tài sản bị thất
thoát, chiếm đoạt còn thiếu nhiều chế định,
quy định cơ bản bảo đảm cho việc tổ chức
thực hiện trên thực tế, như: chưa quy định
thống nhất quan niệm, đặc điểm nhận diện
phương thức này; chưa quy định rõ các hình
thức, biện pháp, quy trình thu hồi tài sản bị
thất thoát, chiếm đoạt không qua thủ tục kết
tội; đặc biệt chưa quy định rõ trách nhiệm,
thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức trong
việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt
không qua thủ tục kết tội cũng như mối
quan hệ, trách nhiệm phối hợp chia sẻ
thông tin giữa các cơ quan này trong quá
trình thực hiện hoạt động này.

(2) Quy định pháp luật về phương thức
thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt
không qua thủ tục kết tội chưa được thể chế
hóa kịp thời, đầy đủ, toàn diện các chủ
trương, quan điểm của Đảng và việc nội luật
hóa các công ước quốc tế về vấn đề này.
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2. Một số đề xuất hoàn thiện quy định
của pháp luật về phương thức thu hồi tài sản
bị thất thoát, chiếm đoạt không qua thủ tục
kết tội

Thứ nhất, hoàn thiện quy định của
pháp luật về phương thức thu hồi tài sản bị
thất thoát, chiếm đoạt không qua thủ tục
kết tội cần phải được thể chế hóa và thực
hiện đầy đủ chủ trương, đường lối của
Đảng về vấn đề này. Đây được coi là nhiệm
vụ chính trị quan trọng trong quá trình
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền ở Việt
Nam. Tuy nhiên, khi thể chế hóa chủ
trương của Đảng, cần phải dựa trên thực
tiễn công tác thu hồi tài sản và phòng,
chống tham nhũng kết hợp với việc học tập,
tham khảo có chọn lọc những kinh nghiệm
của các quốc gia trên thế giới về lĩnh vực
này để phù hợp với Việt Nam.

Thứ hai, hoàn thiện quy định của pháp
luật về phương thức thu hồi tài sản bị thất
thoát, chiếm đoạt không qua thủ tục kết tội
cần phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ
với pháp luật về phòng, chống tham nhũng
nói riêng và cả hệ thống pháp luật nói chung.

Phạm vi điều chỉnh của pháp luật về thu
hồi tài sản tham nhũng rất rộng, quá trình
thu hồi tài sản rất phức tạp, đòi hỏi sự phối
hợp chặt chẽ của nhiều chủ thể nên việc
hoàn thiện pháp luật về thu hồi tài sản tham
nhũng đòi hỏi sự hoàn thiện đồng bộ không
chỉ của pháp luật phòng, chống tham nhũng
nói riêng mà cả hệ thống pháp luật nói
chung, trong đó đặc biệt lưu ý đến những
đạo luật chủ chốt trực tiếp quy định về thu
hồi tài sản, như: Bộ luật Hình sự, Luật
Phòng, chống tham nhũng; các luật về tổ
chức bộ máy nhà nước, như: Luật Tổ chức
Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức, Viện Kiểm
sát nhân dân…

Thứ ba, hoàn thiện quy định của pháp
luật về phương thức thu hồi tài sản bị thất

thoát, chiếm đoạt không qua thủ tục kết tội
phải được quy định tập trung thống nhất
trong một văn bản quy phạm pháp luật có
tính ổn định. Trong văn bản đó cần hoàn
thiện các nội dung sau:

(a) Quy định rõ khái niệm, các dấu hiệu
cơ bản của tài sản bị thất thoát chiếm đoạt
để làm cơ sở cho việc thu hồi

Hiện nay, pháp luật mới chỉ quy định tài
sản tham nhũng là tài sản có được từ hành
vi tham nhũng, tài sản có nguồn gốc từ hành
vi tham nhũng mà chưa quy định rõ khái
niệm, dấu hiệu nhận biết thế nào là tài sản
có được từ hành vi tham nhũng hoặc có
nguồn gốc từ hành vi tham nhũng. Điều này
sẽ gây khó khăn cho quá trình áp dụng, tạo
sự không thống nhất về cách hiểu và cách áp
dụng trong thực tiễn. Việc thu hồi tài sản bị
thất thoát, chiếm đoạt không thông qua thủ
tục kết tội nên được tiếp cận từ góc độ liên
ngành của tội phạm học, xã hội học và kinh
tế học. Đây sẽ được coi là phương thức thu
hồi tài sản có hiệu quả cao vì chỉ cần dựa vào
nghi ngờ về sự hợp lý của các tài sản vượt
quá mức thu nhập... là có thể xử lý ngay vấn
đề tài sản mà không cần truy cứu đến cùng
xem chủ sở hữu đã có hành vi vi
phạm/phạm tội cụ thể là gì. 

Chính vì vậy, quan niệm về thu hồi tài
sản bị thất thoát, chiếm đoạt không qua thủ
tục kết tội có thể được hiểu là quy trình đặc
biệt của cơ quan nhà nước, không cần thông
qua việc xét xử người có hành vi vi phạm mà
tập trung vào xử lý tài sản bị nghi ngờ là có
nguồn gốc hoặc liên quan đến tội phạm
nhằm thu hồi tài sản bất minh đó để trả lại
cho chủ sở hữu hợp pháp hoặc thu hồi về
cho ngân sách nhà nước.

Với cách tiếp cận trên, thu hồi tài sản bị
thất thoát, chiếm đoạt không qua thủ tục kết
tội có một số đặc điểm sau: 

(1) Phương thức thu hồi tài sản bị thất
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thoát, chiếm đoạt không qua thủ tục kết tội
ít phổ biến hơn so với thủ tục thu hồi tài sản
thông qua thủ tục kết tội. Thu hồi tài sản
thông qua thủ tục kết tội là phương thức phổ
biến được hầu hết các quốc gia sử dụng.
Phương thức này thường được thực hiện
thông qua các hoạt động: khởi tố, điều tra,
truy tố, xét xử và thi hành bản án, quyết định
của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Phương
thức này là sự công nhận của xã hội về bản
chất tội phạm tham nhũng và trách nhiệm
giải trình của người phạm tội. Mấu chốt của
phương thức này đòi hỏi phải chứng minh
nguồn gốc bất hợp pháp tài sản do phạm tội.
Vì vậy, phương thức này sẽ không thực hiện
được khi tội phạm bỏ trốn, hoặc bị chết hay
không có đầy đủ các chứng cứ chứng minh
tội phạm. Khắc phục những hạn chế trên,
phương thức thu hồi tài sản bị thất thoát,
chiếm đoạt không qua thủ tục kết tội ra đời.
Đây là một phương thức tịch thu tài sản mới,
mang lại những hiệu quả đáng ghi nhận. 

(2) Phương thức thu hồi tài sản bị thất
thoát, chiếm đoạt không qua thủ tục kết tội
là phương thức thu hồi tài sản hữu hiệu.
Phương thức này giúp cho các cơ quan nhà
nước thuận tiện hơn trong việc chứng minh
nguồn gốc tài sản bất hợp pháp của người
thực hiện hành vi tham nhũng. Đồng thời,
giúp cơ quan có thẩm quyền thu hồi triệt để
hơn tài sản của Nhà nước bị chiếm đoạt,
thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh
tế. Phương thức này còn hỗ trợ, tăng cường
cho việc kiểm soát tài sản thu nhập của
những người có chức vụ, quyền hạn, nâng
cao hiệu quả công tác giám sát, thanh tra,
phòng ngừa các hành vi sai trái của những
người có chức vụ, quyền hạn, giảm thiểu
nguy cơ tham nhũng, làm giàu bất chính,
nhất là khi phương thức này được xem là
biện pháp thu hồi tài sản bổ sung khi việc
thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt qua
thủ tục kết tội không hiệu quả.

(b) Quy định rõ trách nhiệm, thẩm
quyền của các cơ quan, tổ chức

Việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm
đoạt không qua thủ tục kết tội cũng như mối
quan hệ, trách nhiệm phối hợp chia sẻ
thông tin giữa các cơ quan trong quá trình
thực hiện hoạt động này. Phương thức thu
hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt không
qua thủ tục kết tội nên vẫn còn khá mới mẻ
ở Việt Nam; mới chỉ có các cơ quan thanh
tra, kiểm toán có thẩm quyền, trách nhiệm
liên quan đến vấn đề này, còn các cơ quan
tiến hành tố tụng thì tuy có đề cập đến
nhưng trách nhiệm, thẩm quyền trong lĩnh
vực này lại chưa thực sự được quy định rõ
ràng. Bên cạnh đó, trách nhiệm phối hợp và
chia sẻ thông tin giữa các cơ quan trên cũng
chưa được quy định cụ thể, điều này cũng
làm giảm tính hiệu quả trong quá trình thực
hiện phương thức thu hồi tài sản. Vì vậy, cần
thiết phải xây dựng một cơ quan có thẩm
quyền chuyên trách về lĩnh vực này.

(c) Quy định rõ các hình thức, biện pháp,
quy trình thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm
đoạt không qua thủ tục kết tội

Hiện tại, Luật Phòng, chống tham nhũng
chưa quy định cụ thể hình thức, biện pháp,
quy trình thu hồi tài sản tham nhũng. Điều
này khiến việc nhận thức và áp dụng trong
thực tiễn còn chưa thống nhất, đồng bộ.
Hơn thế nữa, phương thức thu hồi tài sản bị
thất thoát, chiếm đoạt không qua thủ tục kết
tội vẫn còn mới mẻ. Do đó, để khắc phục
tình trạng này, pháp luật về thu hồi tài sản
bị thất thoát, chiếm đoạt không qua thủ tục
kết tội cần pháp điển hóa các quy định pháp
luật đang nằm rải rác ở các văn bản quy
phạm pháp luật.

Thứ tư, hoàn thiện quy định của pháp
luật về phương thức thu hồi tài sản bị thất
thoát, chiếm đoạt không qua thủ tục kết tội,
phải nội luật hóa toàn diện các công ước
quốc tế về phòng, chống tham nhũng mà



Việt Nam ký kết, tham gia; đồng thời, phải
tham khảo, học tập kinh nghiệm của các
nước trên thế giới. Việt Nam đã tham gia
UNCAC và một số điều ước quốc tế khác liên
quan đến phòng, chống tham nhũng. Vì vậy,
việc hoàn thiện quy định về phương thức
thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt
không qua thủ tục kết tội nói riêng và pháp
luật về phòng, chống tham nhũng nói chung
cần phù hợp với các quy định trong các công
ước trên. Việc nội luật hóa những tiêu chuẩn
được quốc tế thừa nhận về thu hồi tài sản
tham nhũng vừa là trách nhiệm của Việt
Nam với tư cách là thành viên tham gia các
công ước nói trên, vừa là cơ hội thúc đẩy các
quan hệ hợp tác quốc tế cũng như các hoạt
động tương trợ tư pháp trong các hoạt động
liên quan đến thu hồi tài sản và phòng
chống tham nhũng.

3. Kết luận 
Thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt

luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm và
chỉ đạo quyết liệt. Trong bối cảnh hội nhập
quốc tế mà Việt Nam lại là thành viên của
UNCAC, cùng với việc thu hồi tài sản bị thất
thoát, chiếm đoạt thông qua thủ tục kết tội
chưa thực sự hiệu quả, trách nhiệm nghiên
cứu và hoàn thiện quy định về thu hồi tài
sản bị thất thoát, chiếm đoạt không qua thủ
tục kết tội được xác định là một trong các
nhiệm vụ trọng tâm góp phần trong công tác
phòng, chống tham nhũng hiện nayr
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